
HỆ ĐÀO TẠO LỚP HỌC KỲ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI

GHÉP 

LỚP

 (Nếu có)

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC GHI CHÚ

LTCĐ  DƯỢC 8 I 1 7 20/1/2024 Sáng Chính trị - Pháp luật LT 45 5 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  DƯỢC 8 I 1 7 20/1/2024 Chiều Chính trị - Pháp luật LT 45 10 5  Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  DƯỢC 8 I 1 CN 21/1/2024 Sáng Chính trị - Pháp luật LT 45 15 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  DƯỢC 8 I 1 CN 21/1/2024 Chiều Chính trị - Pháp luật LT 45 20 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 6 I 1 7 20/1/2024 Sáng Chính trị - Pháp luật LT 45 5 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 6 I 1 7 20/1/2024 Chiều Chính trị - Pháp luật LT 45 10 5  Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 6 I 1 CN 21/1/2024 Sáng Chính trị - Pháp luật LT 45 15 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 6 I 1 CN 21/1/2024 Chiều Chính trị - Pháp luật LT 45 20 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  HỘ SINH 5 I 1 7 20/1/2024 Sáng Chính trị - Pháp luật LT 45 5 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  HỘ SINH 5 I 1 7 20/1/2024 Chiều Chính trị - Pháp luật LT 45 10 5  Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  HỘ SINH 5 I 1 CN 21/1/2024 Sáng Chính trị - Pháp luật LT 45 15 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  HỘ SINH 5 I 1 CN 21/1/2024 Chiều Chính trị - Pháp luật LT 45 20 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4 I 1 7 20/1/2024 Sáng Chính trị - Pháp luật LT 45 5 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4 I 1 7 20/1/2024 Chiều Chính trị - Pháp luật LT 45 10 5  Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4 I 1 CN 21/1/2024 Sáng Chính trị - Pháp luật LT 45 15 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4 I 1 CN 21/1/2024 Chiều Chính trị - Pháp luật LT 45 20 5 Ths. Tâm Hội trường D

VB2 Y SĨ ĐA KHOA 7B 1 7 20/1/2024 Sáng Vi sinh - Ký sinh trùng LT 30 5 5 Ths. Y Đức Hội trường B

NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 1 7 20/1/2024 Chiều Vi sinh - Ký sinh trùng LT 30 10 5 Ths. Y Đức Hội trường B

VB2 Y SĨ ĐA KHOA 7B 1 CN 21/1/2024 Sáng Vi sinh - Ký sinh trùng LT 30 15 5 Ths. Y Đức Hội trường B

NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 1 CN 21/1/2024 Chiều Vi sinh - Ký sinh trùng LT 30 20 5 Ths. Phước Hội trường B

VB2  Y HỌC CỔ TRUYỀN 5B 1 7 20/1/2024 Sáng Vi sinh - Ký sinh trùng LT 30 5 5 Ths. Y Đức Hội trường B

 NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 1 7 20/1/2024 Chiều Vi sinh - Ký sinh trùng LT 30 10 5 Ths. Y Đức Hội trường B

Tuần 01 (Lịch học từ 20/01/2024 đến 21/01/2024)

Văn băng 2 

(Khóa học 2023 - 2025)

GL
Ghép 2 lớp 

(VB2 Y sỹ đa khoa 7B, 

VB2 YHCT 5B)

GL
Ghép 2 lớp 

(VB2 Y sỹ đa khoa 7B, 

VB2 YHCT 5B)

Liên thông Cao đẳng

 (Khóa học 2023 -2025)

GL

Ghép lớp 4 lớp 

(LTCĐ Dược 8, LTCĐ 

Điều dưỡng 6, LTCĐ Hộ 

sinh 5 và LTCĐ KT Xét 

nghiệm YH5)

GL

Ghép lớp 4 lớp 

(LTCĐ Dược 8, LTCĐ 

Điều dưỡng 6, LTCĐ Hộ 

sinh 5 và LTCĐ KT Xét 

nghiệm YH5)

GL

Ghép lớp 4 lớp 

(LTCĐ Dược 8, LTCĐ 

Điều dưỡng 6, LTCĐ Hộ 

sinh 5 và LTCĐ KT Xét 

nghiệm YH5)

GL

Ghép lớp 4 lớp 

(LTCĐ Dược 8, LTCĐ 

Điều dưỡng 6, LTCĐ Hộ 

sinh 5 và LTCĐ KT Xét 

nghiệm YH5)

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU 

CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2

KHOÁ HỌC 2023 - 2025



HỆ ĐÀO TẠO LỚP HỌC KỲ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI

GHÉP 

LỚP

 (Nếu có)

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC GHI CHÚ

Tuần 01 (Lịch học từ 20/01/2024 đến 21/01/2024)VB2  Y HỌC CỔ TRUYỀN 5B 1 CN 21/1/2024 Sáng Vi sinh - Ký sinh trùng LT 30 15 5 Ths. Y Đức Hội trường B

 NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 1 CN 21/1/2024 Chiều Vi sinh - Ký sinh trùng LT 30 20 5 Ths. Phước Hội trường B

VB2TC DƯỢC 7B 1 7 20/1/2024 Sáng Y học cơ cở LT 75 5 5 Ths. Bs. Khánh Nga Phòng 7

NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 1 7 20/1/2024 Chiều Quản lý  và tổ chức y tế LT 30 5 5 Bs. Quý Phòng 7

VB2TC DƯỢC 7B 1 CN 21/1/2024 Sáng Y học cơ cở LT 75 10 5 Ths. Bs. Khánh Nga Phòng 7

NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 1 CN 21/1/2024 Chiều Y học cơ cở LT 75 15 5 Ths. Bs. Khánh Nga Phòng 7

LTCĐ  DƯỢC 8 I 2 7 27/1/2024 Sáng Chính trị - Pháp luật LT 45 25 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  DƯỢC 8 I 2 7 27/1/2024 Chiều Chính trị - Pháp luật LT 45 30 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  DƯỢC 8 I 2 CN 28/1/2024 Sáng Sinh học và di truyền LT 30 5 5 Ths. Hải Phòng 14

LTCĐ  DƯỢC 8 I 2 CN 28/1/2024 Chiều Sinh học và di truyền LT 30 10 5  Ths. Hải Phòng 14

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 6 I 2 7 27/1/2024 Sáng Chính trị - Pháp luật LT 45 25 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 6 I 2 7 27/1/2024 Chiều Chính trị - Pháp luật LT 45 30 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 6 I 2 CN 28/1/2024 Sáng Sinh lý bệnh  - Miễn dịch LT 30 5 5 Ths. Bs. Hương Phòng12

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 6 I 2 CN 28/1/2024 Chiều Sinh lý bệnh  - Miễn dịch LT 30 10 5  Ths. Bs. Hương Phòng12

LTCĐ  HỘ SINH 5 I 2 7 27/1/2024 Sáng Chính trị - Pháp luật LT 45 25 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  HỘ SINH 5 I 2 7 27/1/2024 Chiều Chính trị - Pháp luật LT 45 30 5  Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  HỘ SINH 5 I 2 CN 28/1/2024 Sáng Sinh lý bệnh  - Miễn dịch LT 30 5 5 Ths. Bs. Hương Phòng12

LTCĐ  HỘ SINH 5 I 2 CN 28/1/2024 Chiều Sinh lý bệnh  - Miễn dịch LT 30 10 5  Ths. Bs. Hương Phòng12

LTCĐ  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4 I 2 7 27/1/2024 Sáng Chính trị - Pháp luật LT 45 25 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4 I 2 7 27/1/2024 Chiều Chính trị - Pháp luật LT 45 30 5  Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4 I 2 CN 28/1/2024 Sáng Tiếng Anh LT 15 5 5 Ths. Thảo Vy Phòng11

LTCĐ  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4 I 2 CN 28/1/2024 Chiều Tiếng Anh LT 15 10 5 Ths. Thảo Vy Phòng11

VB2 Y SĨ ĐA KHOA 7B 2 7 27/1/2024 Sáng Giải phẫu - Sinh lý LT 45 5 5 Bs. Tuyên Hội trường B

NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 2 7 27/1/2024 Chiều Giải phẫu - Sinh lý LT 45 10 5 Bs. Tuyên Hội trường B

Văn băng 2 

(Khóa học 2023 - 2025)
GL

Ghép 2 lớp (VB2 Y sỹ 

đa khoa 7B, và VB2 

YHCT 5B)

Tuần 02 (Lịch học từ 27/01/2024 đến 28/01/2024)

Ghép lớp 4 lớp

 (LTCĐ Dược 8, LTCĐ 

Điều dưỡng 6 và LTCĐ 

Hộ sinh 5 )

Ghép lớp 4 lớp

 (LTCĐ Dược 8, LTCĐ 

Điều dưỡng 6 và LTCĐ 

Hộ sinh 5 )

GL

Ghép lớp 4 lớp

 (LTCĐ Dược 8, LTCĐ 

Điều dưỡng 6, LTCĐ Hộ 

sinh 5 và LTCĐ KT Xét 

nghiệm YH5)

Ghép lớp 2 lớp 

(LTCĐ  LTCĐ Điều 

dưỡng 6 và LTCĐ Hộ 

sinh 5 )

GL

Ghép lớp 4 lớp

 (LTCĐ Dược 8, LTCĐ 

Điều dưỡng 6, LTCĐ Hộ 

sinh 5 và LTCĐ KT Xét 

nghiệm YH5)

Liên thông Cao đẳng

 (Khóa học 2023 -2025)

GL

Ghép lớp 4 lớp

 (LTCĐ Dược 8, LTCĐ 

Điều dưỡng 6 và LTCĐ 

Hộ sinh 5 )

GL

Văn băng 2 

(Khóa học 2023 - 2025)

GL
Ghép 2 lớp 

(VB2 Y sỹ đa khoa 7B, 

VB2 YHCT 5B)

GL



HỆ ĐÀO TẠO LỚP HỌC KỲ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI

GHÉP 

LỚP

 (Nếu có)

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC GHI CHÚ

Tuần 01 (Lịch học từ 20/01/2024 đến 21/01/2024)VB2 Y SĨ ĐA KHOA 7B 2 CN 28/1/2024 Sáng Vi sinh - Ký sinh trùng LT 30 25 5 Ths. Phước Hội trường B

NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 2 CN 28/1/2024 Chiều Vi sinh - Ký sinh trùng LT 30 30 5 Ths. Phước Hội trường B

VB2  Y HỌC CỔ TRUYỀN 5B 2 7 27/1/2024 Sáng Giải phẫu - Sinh lý LT 45 5 5 Bs. Tuyên Hội trường B

NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 2 7 27/1/2024 Chiều Giải phẫu - Sinh lý LT 45 10 5 Bs. Tuyên Hội trường B

VB2  Y HỌC CỔ TRUYỀN 5B 2 CN 28/1/2024 Sáng Vi sinh - Ký sinh trùng LT 30 25 5 Ths. Phước Hội trường B

NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 2 CN 28/1/2024 Chiều Vi sinh - Ký sinh trùng LT 30 30 5 Ths. Phước Hội trường B

VB2TC DƯỢC 7B 2 7 27/1/2024 Sáng Y học cơ cở LT 75 20 5 Ths. Bs. Khánh Nga Phòng 13

NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 2 7 27/1/2024 Chiều Quản lý  và tổ chức y tế LT 30 10 5 Bs. Quý Phòng 13

VB2TC DƯỢC 7B 2 CN 28/1/2024 Sáng Y học cơ cở LT 75 25 5 Ths. Bs. Khánh Nga Phòng 10

NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 2 CN 28/1/2024 Chiều Y học cơ cở LT 75 30 5 Ths. Bs. Khánh Nga Phòng 10

LTCĐ  DƯỢC 8 I 3 7 3/2/2024 Sáng Chính trị - Pháp luật LT 45 35 5 Ths. Tâm Hội trường D

Ghép lớp 4 lớp

 (LTCĐ Dược 8, LTCĐ 

Điều dưỡng 6 và LTCĐ 

Hộ sinh 5 )

LTCĐ  DƯỢC 8 I 3 7 3/2/2024 Chiều

LTCĐ  DƯỢC 8 I 3 CN 4/2/2024 Sáng

LTCĐ  DƯỢC 8 I 3 CN 4/2/2024 Chiều

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 6 I 3 7 3/2/2024 Sáng Chính trị - Pháp luật LT 45 35 5 Ths. Tâm Hội trường D

Ghép lớp 4 lớp

 (LTCĐ Dược 8, LTCĐ 

Điều dưỡng 6 và LTCĐ 

Hộ sinh 5 )

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 6 I 3 7 3/2/2024 Chiều

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 6 I 3 CN 4/2/2024 Sáng

LTCĐ  ĐIỀU DƯỠNG 6 I 3 CN 4/2/2024 Chiều

LTCĐ  HỘ SINH 5 I 3 7 3/2/2024 Sáng Chính trị - Pháp luật LT 45 35 5 Ths. Tâm Hội trường D

Ghép lớp 4 lớp

 (LTCĐ Dược 8, LTCĐ 

Điều dưỡng 6, LTCĐ Hộ 

sinh 5 và LTCĐ KT Xét 

LTCĐ  HỘ SINH 5 I 3 7 3/2/2024 Chiều

LTCĐ  HỘ SINH 5 I 3 CN 4/2/2024 Sáng

LTCĐ  HỘ SINH 5 I 3 CN 4/2/2024 Chiều

Văn băng 2 

(Khóa học 2023 - 2025)

GL
Ghép 2 lớp (VB2 Y sỹ 

đa khoa 7B, và VB2 

YHCT 5B)

Liên thông Cao đẳng

 (Khóa học 2023 -2025)

GL

GL

GL

Tuần 03 (Lịch học từ 03/02/2024 đến 04/02/2024)

GL

Ghép 2 lớp (VB2 Y sỹ 

đa khoa 7B, và VB2 

YHCT 5B)

Văn băng 2 

(Khóa học 2023 - 2025)

GL

GL



HỆ ĐÀO TẠO LỚP HỌC KỲ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI

GHÉP 

LỚP

 (Nếu có)

MÔN HỌC LT/TH
TỔNG 

SỐ

TIẾN 

ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN PHÒNG HỌC GHI CHÚ

Tuần 01 (Lịch học từ 20/01/2024 đến 21/01/2024)
LTCĐ  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4 I 3 7 3/2/2024 Sáng Chính trị - Pháp luật LT 45 35 5 Ths. Tâm Hội trường D

LTCĐ  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4 I 3 7 3/2/2024 Chiều

LTCĐ  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4 I 3 CN 4/2/2024 Sáng

LTCĐ  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC 4 I 3 CN 4/2/2024 Chiều

VB2 Y SĨ ĐA KHOA 7B 3 7 3/2/2024 Sáng Giải phẫu - Sinh lý LT 45 15 5 Bs. Tuyên Hội trường B
Ghép 2 lớp (VB2 Y sỹ 

đa khoa 7B, và VB2 

YHCT 5B)

NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 3 7 3/2/2024 Chiều

VB2 Y SĨ ĐA KHOA 7B 3 CN 4/2/2024 Sáng

NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 3 CN 4/2/2024 Chiều

VB2  Y HỌC CỔ TRUYỀN 5B 3 7 3/2/2024 Sáng Giải phẫu - Sinh lý LT 45 15 5 Bs. Tuyên Hội trường B
Ghép 2 lớp (VB2 Y sỹ 

đa khoa 7B, và VB2 

YHCT 5B)

NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 3 7 3/2/2024 Chiều

VB2  Y HỌC CỔ TRUYỀN 5B 3 CN 4/2/2024 Sáng

NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 3 CN 4/2/2024 Chiều

VB2TC DƯỢC 7B 3 7 3/2/2024 Sáng Y học cơ cở LT 75 35 5

Ths. Bs. K Nga 

(04tiết) & Bs. Quý 

(01 tiết) 

Phòng 10

NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 3 7 3/2/2024 Chiều

VB2TC DƯỢC 7B 3 CN 4/2/2024 Sáng

NGOÀI NHÓM NGÀNH SỨC KHỎE 3 CN 4/2/2024 Chiều

 

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 01 năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG QLĐT VÀ NCKH NGƯỜI LẬP BẢNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG

Văn băng 2 

(Khóa học 2023 - 2025)
GL

Văn băng 2 

(Khóa học 2023 - 2025)

GL

GL

GL

Liên thông Cao đẳng

 (Khóa học 2023 -2025)

GL

Ghép lớp 4 lớp

 (LTCĐ Dược 8, LTCĐ 

Điều dưỡng 6, LTCĐ Hộ 

sinh 5 và LTCĐ KT Xét 

nghiệm YH5)


